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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Đin  Tiền P ương 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Lý Văn Hùng  

 Bà Trần T ị Đổi 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn T ị Lệ Quân  à T ư ký Tòa án n ân dân 

 uyện Đức Hòa, tỉn  Long An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Còn – Kiểm sát viên. 

Ngày 20 t áng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án n ân dân  uyện Đức Hòa, 

tỉn  Long An xét xử sơ t ẩm c ng k ai vụ án t ụ  ý số 295/2017/TLST-HNGĐ 

ngày 04 t áng 4 năm 2017 và t ụ  ý yêu cầu của bị đơn số 07/TB-TLVA ngày 

04 t áng 5 năm 2017 và t ụ  ý yêu cầu độc  ập của Ngân  àng N ng ng iệp và 

P át triển n ng t  n Việt Nam số 08/TB-TLVA ngày 02 t áng 11 năm 2017 về 

việc “Tranh c ấp  y   n, c ia tài sản c ung của vợ c ồng và tran  c ấp  ợp 

đồng vay tài sản” t eo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số 55/2018/QĐXXST-

HNGĐ ngày 12 t áng 3 năm 2018 và Quyết địn  tạm ngừng p iên tòa số 

02/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 02 t áng 4 năm 2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Võ Thị T, sin  năm 1966;  

Địa c ỉ: ấp M2, xã N,  uyện N, tỉn  Long An. (có mặt) 

2. Bị đơn (có yêu cầu chia tài sản chung): Ông Phạm Văn B, sin  năm 

1967;  

Địa c ỉ: ấp M2, xã N,  uyện N, tỉn  Long An. (có mặt) 

- Ông Bân ủy quyền c o  ng Mai Thanh N t am gia tố tụng trong quá 

trìn  giải quyết tran  c ấp c ia tài sản c ung của bà T và  ng B k i  y   n, sinh 

năm 1989; Địa c ỉ  iên  ệ: Số n à 43, t ị trấn N,  uyện N, tỉn  Long An. (T eo 

Hợp đồng ủy quyền ngày 28/4/2018) (có mặt) 
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3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập:  

Ngân hàng A 

Trụ sở: t àn  p ố Hà Nội. 

Đại diện t eo p áp  uật: Ông Trịnh Ngọc K – C ủ tịc  Hội đồng t àn  

viên. 

Đại diện t eo ủy quyền: Ông Lại Ngọc T, c ức vụ: Giám đốc c i n án  A 

(T eo giấy ủy quyền số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19/6/2014) 

Địa c ỉ: K u V3, t ị trấn N,  uyện N, tỉn  Long An. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo đơn k ởi kiện ngày 03/4/2017, trong quá trìn  giải quyết vụ án, 

nguyên đơn  à bà Võ T ị T trìn  bày: Bà và  ng B  à vợ c ồng cưới n au từ 

năm 1985, đến nay k  ng có đăng ký kết   n. Quá trìn  c ung sống vợ c ồng 

t ường xuyên p át sin  mâu t uẫn, bất đồng quan điểm, t ường xuyên cải vả 

n au, do  ng B có mối quan  ệ bất c ín  với người p ụ nữ k ác. Bà có n iều 

 ần k uyên  ng B t ay đổi, n ưng  ng Bân k  ng t ay đổi. Bà và  ng B  y t ân 

từ t áng 8/2016 c o đến nay. Nay bà xác địn  tìn  cảm vợ c ồng đã k  ng còn 

k ả năng  àn gắn, bà yêu cầu Tòa án giải quyết c o bà được  y   n với  ng Bân. 

Về con c ung: Quá trìn  c ung sống, bà và  ng B có 01 con c ung tên 

P ạm C ng B, sin  ngày 21/9/1989. Hiện tại, con c ung P ạm C ng B đã 

trưởng t àn , k  ng bị mất năng  ực  àn  vi dân sự, nên bà k  ng yêu cầu Tòa 

án giải quyết. 

Về tài sản c ung: Bà T xác địn  t ửa đất số 1678, tờ bản đồ số 13, diện tíc  

225m², tọa  ạc tại Ấp M2, xã N,  uyện N, tỉn  Long An  à tài sản riêng của bà. 

Nguồn gốc đất do c a mẹ ruột của bà c o và bà đã t ế c ấp c o Ngân  àng A 

k u vực N để vay số tiền 150.000.000 đồng từ ngày 05/3/2015, t eo  ợp đồng 

tín dụng số 150197/HĐTD. Đây k  ng p ải  à tài sản c ung trong t ời kỳ   n 

n ân của bà và  ng B nên bà k  ng đồng ý c ia t eo yêu cầu của  ng B. 

Về p ần căn n à trên t ửa đất 1678, bà xác địn  đây  à tài sản c ung trong 

t ời kỳ   n n ân của bà và  ng B. Bà đồng ý c ia đ i giá trị căn n à này. Bà 

yêu cầu được n ận toàn bộ căn n à và bà sẽ  oàn  ại ½ giá trị căn n à nêu trên 

c o  ng B. 

Về p ần các tài sản k ác t eo trìn  bày của  ng B trước đây, bà xác địn  

đã c o con và bán  ết c o người k ác, k  ng còn tài sản nào  iên quan đến bà 

nên bà k  ng có ý kiến. 

Về nợ c ung: Bà T xác địn  vào ngày 05/3/2015, bà có vay số tiền 

150.000.000đ từ Ngân  àng A k u vực N để c i tiêu sin   oạt gia đìn  t eo  ợp 

đồng tín dụng số 150197/HĐTD ngày 05/3/2015. Đây  à k oản nợ c ung của bà 

và  ng B đối với Ngân  àng. Từ k i vay đến nay t ì bà đã trả k oản nợ này c o 

Ngân  àng n ư sau: Trong t ời gian bà và  ng B còn sống c ung t ì vợ c ồng 
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cùng trả 30.000.000đ. Sau k i  ng B bỏ đi t ì bà trả tiếp được 60.000.000đ c o 

Ngân  àng,  iện còn nợ  ại 60.000.000đ. Về p ần 60.000.000đ còn nợ này, bà 

đề ng ị  ng B tự c ịu trác  n iệm trả c o ngân  àng. 

Về giá trị tài sản tran  c ấp, bà t ống n ất t eo biên bản địn  giá ngày 

26/6/2017. 

Tại đơn k ởi kiện ngày 28/4/2017, quá trìn  giải quyết vụ án và tại p iên 

tòa, bị đơn  à  ng P ạm Văn B trìn  bày: Ông t ống n ất với bà T về t ời gian 

cưới n au, quá trìn  c ung sống, con c ung, mâu t uẫn vợ c ồng. Nay tìn  cảm 

vợ c ồng đã k  ng còn,  ng đồng ý  y   n với bà T. 

Về con c ung: Ông và bà T có 01 con c ung tên P ạm C ng B, sin  ngày 

21/9/1989. Hiện tại, con c ung P ạm C ng B đã trưởng t àn , k  ng bị mất 

năng  ực  àn  vi dân sự nên  ng k  ng yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản c ung: Ông xác địn   ng và bà T có tài sản c ung gồm:  T ửa 

đất số 1678, tờ bản đồ số 13, diện tíc  225m², tọa  ạc tại ấp M2, xã N,  uyện N, 

tỉn  Long An và căn n à cấp 4 ngang 5m, dài 40m  à tài sản gắn  iền với t ửa 

đất nêu trên  iện do bà T đứng tên giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất. 

Tại p iên tòa,  ng P ạm Văn B rút các yêu cầu k ởi kiện về việc c ia tài 

sản đối với: T ửa đất số 135, 113 tờ bản đồ số 21, diện tíc  497m², tọa  ạc tại 

Ấp M2, xã N,  uyện N, tỉn  Long An; T ửa đất số 1371 tờ bản đồ số 21, diện 

tíc  300m², tọa  ạc tại Ấp M2, xã N,  uyện N, tỉn  Long An; T ửa đất số 136 tờ 

bản đồ số 21, diện tíc  531m², tọa  ạc tại xã N,  uyện N, tỉn  Long An và số tiền 

mặt 300.000.000 đồng.  

Về nợ c ung: Ông B xác địn  vợ c ồng có vay 150.000.000 đồng từ Ngân 

 àng A k u vực N để c i tiêu sin   oạt gia đìn  t eo  ợp đồng tín dụng số 

150197/HĐTD ngày 05/3/2015. Do  ợp đồng vay có t ời  ạn 05 năm nên trong 

t ời gian này vợ c ồng  ng đã trả c o Ngân  àng được 90.000.000 đồng,  iện 

còn nợ 60.000.000 đồng. Bà T nêu ý kiến p ần nợ 60.000.000 đồng giao cho 

 ng trả  ết t ì  ng k  ng đồng ý. Ông đề ng ị Tòa án giải quyết c ia đ i ng ĩa 

vụ trả nợ, bà T trả 30.000.000 đồng c o Ngân  àng,  ng có ng ĩa vụ trả 

30.000.000 đồng c o Ngân  àng. 

Về giá trị tài sản c ung  ng t ống n ất t eo biên bản địn  giá ngày 

26/6/2017. 

Tại đơn k ởi kiện ngày 18/10/2017, quá trìn  giải quyết vụ án,  ng Lại 

Ngọc T đại diện c o Ngân  àng A (Viết tắt  à Ngân  àng A) trìn  bày: Bà Võ 

T ị T và  ng P ạm Văn B có vay vốn tại Ngân  àng A – C i n án  A số tiền  à 

150.000.000 đồng t eo  ợp đồng tín dụng số 150197/HĐTD ngày 05/3/2015, 

với  ãi suất  à 12.5%/năm,  ãi suất quá  ạn bằng 150%  ãi suất c o vay trong 

 ạn, t ời  ạn c o vay  à 60 t áng kể từ ngày 05/3/2015, mục đíc  vay  à sửa 

c ữa n à ở. Để đảm bảo c o k oản vay, bà T và  ng B có t ế c ấp tài sản tại 

Ngân  àng t eo  ợp đồng t ế c ấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn  iền với đất 

số 150197 ngày 05/3/2015 với tài sản t ế c ấp  à t ửa đất số 1678, tờ bản đồ số 
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13, diện tíc   à 225.00m
2
,  oại đất ONT, tọa  ạc tại xã N,  uyện N t eo giấy 

c ứng n ận quyền sử dụng đất số BE 600061 được Ủy ban n ân dân  uyện Đức 

 òa cấp ngày 06/6/2011 do bà Võ T ị T đứng tên trong giấy c ứng n ận. 

Quá trìn  t ực  iện  ợp đồng tín dụng số 150197/HĐTD ngày 05/3/2015, 

bà T,  ng B đã trả c o Ngân  àng được 90.000.000 đồng tiền nợ gốc. Số tiền nợ 

gốc còn  ại  à 60.000.000 đồng. Bà T và  ng B trả nợ các kỳ  ạn đúng  ạn t eo 

t ỏa t uận. 

Do các k oản nợ c ưa đến  ạn t an  toán, bà T và  ng B cũng k  ng vi 

p ạm t ỏa t uận trong  ợp đồng tín dụng nêu trên. Tại p iên tòa, t i  à đại diện 

c o Ngân  àng A xin rút  ại toàn bộ yêu cầu k ởi kiện về việc tran  c ấp  ợp 

đồng tín dụng đối với bà T và  ng B, k  ng yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

Tại p iên tòa sơ t ẩm,  

Nguyên đơn là bà Võ Thị T trình bày: đến t ời điểm  iện nay, bà và  ng B 

đã t ỏa t uận được với n au về p ần còn  ại của nội dung của vụ án, cụ t ể: 

Về   n n ân: Bà và  ng B t ống n ất tự nguyện t uận tìn   y   n. 

Về nu i con c ung: Con c ung tên P ạm C ng B, sin  ngày 21/9/1989, 

giới tín : Nam đã trưởng t àn , k  ng bị mất năng  ực  àn  vi dân sự nên bà 

k  ng yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về c ia tài sản: Bà xác địn  tài sản c ung giữa bà và  ng B gồm: 

- T ửa đất số 1678, tờ bản đồ số 13, diện tíc   à 225m
2
 đo đạc t ực tế  à 

213.4m
2
, tọa  ạc tại ấp M2, xã N,  uyện N, tỉn  Long An t eo Mản  tríc  đo địa 

c ín  số 189-2017 của C ng ty trác  n iệm đo đạc n à đất Hưng P ú được C i 

n án  Văn p òng đăng ký đất đai tại  uyện Đức Hòa duyệt ngày 09/11/2017, có 

giá trị  à 1.237.500.000 đồng. 

- 01 căn n à c ín  (N à ở) diện tíc   à 110.22m
2
 có kết cấu: móng, cột bê 

t ng, vác  tường, mái to e,  a p ong t ạc  cao, nền gạc  men, có n à vệ sin  

trong n à; Mái c e trước có kết cấu: móng cột bê t ng, vác  tường, mái to e  a 

p ong t ạc  cao, nền xi măng; Mái c e sau: có kết cấu cột bê t ng,  ợp to e, 

vác  tường (gạc   ốc), nền xi măng; Tường rào p ía sau móng, cột bê t ng, gạc  

 ốc. N à ở và các c ng trìn  p ụ có kết cấu theo biên bản địn  giá ngày 

26/6/2017 của Hội đồng địn  giá N à nước nằm trên t ửa đất số 1678, tờ bản đồ 

số 13, có giá trị tổng cộng  à 429.610.548 đồng. 

* Bà và  ng B t ống n ất c ia tài sản c ung n ư sau: Tổng giá trị tài sản 

n à ở, các c ng trìn  p ụ và quyền sử dụng đất tại t ửa t ửa đất số 1678, tờ bản 

đồ số 13, tọa  ạc tại ấp M2, xã N,  uyện N, tỉn  Long An có giá trị tổng cộng  à 

1.667.110.500 đồng (Một tỷ sáu trăm sáu mươi bảy triệu một trăm mười ng ìn 

năm trăm đồng, đã  àm tròn số). Bà được quyền sử dụng đối với t ửa đất số số 

1678, tờ bản đồ số 13, diện tíc   à 225m
2
 đo đạc t ực tế  à 213.4m

2
, tọa  ạc tại 

ấp M2, xã N,  uyện N, tỉn  Long An t eo Mản  tríc  đo địa c ín  số 189-2017 

của C ng ty trác  n iệm đo đạc n à đất Hưng P ú được C i n án  Văn p òng 
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đăng ký đất đai tại  uyện Đức Hòa duyệt ngày 09/11/2017, có vị trí tứ cận tiếp 

giáp n ư sau 

- Đ ng giáp: T ửa số: 1749, 1750. 

- Tây giáp: T ửa 1196. 

- Nam giáp: T ửa số: 732. 

- Bắc giáp: Đường n ựa 

Và bà được quyền sở  ữu n à ở diện tíc   à 110.22m
2
 có kết cấu: móng, cột 

bê t ng, vác  tường, mái to e,  a p ong t ạc  cao, nền gạc  men, có n à vệ sin  

trong n à; Mái c e trước cso kết cấu: móng cột bê t ng, vác  tường, mái to e  a 

p ong t ạc  cao, nền xi măng; Mái c e sau: có kết cấu cột bê t ng,  ợp to e, 

vác  tường (gạc   ốc), nền xi măng; Tường rào p ía sau móng, cột bê t ng, gạc  

 ốc. N à ở và các c ng trìn  p ụ có kết cấu theo biên bản địn  giá ngày 

26/6/2017 của Hội đồng địn  giá N à nước nằm trên t ửa đất số 1678, tờ bản đồ 

số 13. 

Bà sẽ  oàn  ại c o  ng B 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng) trên giá 

trị p ần t ửa đất, n à và các c ng trìn  p ụ trên đất mà bà được quyền sử dụng 

và sở  ữu. 

Đối với k oản nợ của Ngân  àng, tại p iên tòa, đại diện của Ngân  àng A 

xin rút  ại toàn bộ yêu cầu k ởi kiện t ì bà k  ng có ý kiến gì.  

Đối với  ệ p í t ẩm địn  tại c ỗ, đo đạc và địn  giá tài sản  à 5.790.500 

đồng. Bà yêu cầu  ng B c ịu toàn bộ. 

Về án p í bà c ịu t eo quy địn  của p áp  uật. 

Bị đơn là ông Phạm Văn B trình bày: Ông t ống n ất với toàn bộ  ời trìn  

bày của bà T đối với quan  ệ   n n ân và con c ung. Đối với việc đại diện 

Ngân  àng A rút  ại toàn bộ yêu cầu k ởi kiện t ì  ng k  ng có ý kiến gì. Đối 

với p ần c ia tài sản c ung  ng để c o  ng Mai T an  N đại diện t eo ủy quyền 

trìn  bày và  ng t ống n ất với  ời trìn  bày của  ng N. 

Ông Mai T an  N  à người đại diện t eo ủy quyền của  ng B trìn  bày (đối 

với p ần c ia tài sản c ung của vợ c ồng): Ông t ống n ất với toàn bộ  ời trìn  

bày của bà T về c ia tài sản c ung giữa bà T và  ng B. Ông Bân t ống n ất c ịu 

toàn bộ tiền  ệ p í t ẩm địn  tại c ỗ, đo đạc và địn  giá tài sản  à 5.790.500 

đồng và c ịu tiền án p í đối với p ần c ia tài sản c ung t eo quy địn  của p áp 

 uật. 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

phát biểu ý kiến: 

Về t ủ tục tố tụng: quá trìn  giải quyết vụ án, T ẩm p án, Hội đồng xét xử, 

T ư ký đã tuân t ủ quy địn  của p áp  uật tố tụng dân sự và n ững người t am 

gia tố tụng trong vụ án c ấp  àn  p áp  uật kể từ k i t ụ  ý vụ án c o đến trước 

t ời điểm Hội đồng xét xử ng ị án. 
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Về nội dung: Tại p iên tòa sơ t ẩm, Bị đơn đã rút một p ần yêu cầu k ởi 

kiện về việc c ia tài sản c ung và được nguyên đơn đồng ý. Người có quyền  ợi, 

ng ĩa vụ  iên quan có yêu cầu độc  ập đã rút  ại toàn bộ yêu cầu k ởi kiện và 

được nguyên đơn, bị đơn đồng ý. Nguyên đơn và Bị đơn đã t ỏa t uận được với 

n au về việc giải quyết toàn bộ vụ án về p ần tran  c ấp còn  ại, về  ệ p í và án 

p í, đề ng ị Hội đồng xét xử c ng n ận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Quan  ệ p áp  uật tranh c ấp và t ẩm quyền giải quyết vụ án: Bà Võ 

T ị T k ởi kiện yêu cầu xin  y   n với  ng P ạm Văn B. Ông Bân đang cư trú 

tại xã N,  uyện N, tỉn  Long An. Quan  ệ p áp  uật tranh c ấp trong vụ án này 

 à tran  c ấp về   n n ân và gia đìn ; t ẩm quyền giải quyết vụ án t eo t ủ tục 

sơ t ẩm của Tòa án n ân dân  uyện N, tỉn  Long An t eo quy địn  tại k oản 1 

Điều 28, điểm a k oản 1 Điều 35 và điểm a k oản 1 Điều 39 của Bộ  uật Tố 

tụng dân sự. 

[2] Quá trìn  giải quyết vụ án, Tòa án đã t ụ  ý yêu cầu k ởi kiện của bị 

đơn về việc c ia tài sản c ung của vợ c ồng k i  y   n và t ụ  ý yêu cầu độc  ập 

của người có quyền  ợi, ng ĩa vụ  iên quan t eo đúng trìn  tự t ủ tục quy địn  

tại Điều 202 của Bộ  uật tố tụng dân sự. 

[3] Bị đơn rút một p ần yêu cầu k ởi kiện về việc c ia tài sản c ung đối 

với t ửa đất số 135, 113 tờ bản đồ số 21, diện tíc  497m²; T ửa đất số 1371 tờ 

bản đồ số 21, diện tíc  300m; T ửa đất số 136 tờ bản đồ số 21, diện tíc  531m²,  

cùng tọa  ạc tại xã N,  uyện N, tỉn  Long An và tiền mặt 300.000.000đ  iện do 

bà T giữ, được bị đơn đồng ý. Xét t ấy, việc rút một p ần yêu cầu k ởi kiện của 

bị đơn đối với yêu cầu c ia tài sản c ung  à tự nguyện, nên Hội đồng xét xử 

c ấp n ận và đìn  c ỉ xét xử đối với p ần nội dung yêu cầu của bị đơn đã rút  à 

p ù  ợp với quy địn  tại k oản 2 Điều 244 của Bộ  uật tố tụng dân sự. 

[4] Người có quyền  ợi, ng ĩa vụ  iên quan có yêu cầu độc  ập rút toàn bộ 

yêu cầu k ởi kiện về việc tran  c ấp  ợp đồng vay tài sản t eo  ợp đồng tín 

dụng  ợp đồng tín dụng số 150197/HĐTD ngày 05/3/2015 đối với bà T và  ng 

B, được bà T và  ng B đồng ý. Xét t ấy, việc rút toàn bộ yêu cầu k ởi kiện của 

người có quyền  ợi, ng ĩa vụ  iên quan có yêu cầu độc  ập đối với yêu cầu tran  

c ấp  ợp đồng vay tài sản  à tự nguyện, nên Hội đồng xét xử c ấp n ận và đìn  

c ỉ xét xử đối với toàn bộ yêu cầu k ởi kiện của người có quyền  ợi, ng ĩa vụ 

 iên quan có yêu cầu độc  ập đã rút  à p ù  ợp với quy địn  tại k oản 2 Điều 

244 của Bộ  uật tố tụng dân sự. 

[5] Xét t ấy, bà Võ T ị T với  ng P ạm Văn B chung sống với n au từ 

năm 1985, k  ng có đăng ký kết   n căn cứ điểm a k oản 3 của Ng ị quyết số 

35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc  ội về việc t i  àn   uật   n n ân 

gia đìn  năm 2000 xác địn    n n ân của bà T và  ng B  à   n n ân  ợp p áp 

và được p áp  uật bảo vệ. 
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[6] Tại p iên tòa sơ t ẩm, Nguyên đơn, Bị đơn đã t ỏa t uận được với 

n au về việc giải quyết p ần nội dung tran  c ấp còn  ại trong vụ án. T ỏa 

t uận của Nguyên đơn, Bị đơn  à tự nguyện, k  ng vi p ạm điều cấm của  uật 

và k  ng trái đạo đức xã  ội, nên Hội đồng xét xử c ng n ận sự t ỏa t uận này 

của các đương sự. 

[7] Xét  ời đề ng ị của đại diện Viện kiểm sát  à có căn cứ nên Hội đồng 

xét xử c ấp n ận. 

[8] Về án p í: Buộc nguyên đơn p ải c ịu án p í   n n ân và gia đìn  sơ 

t ẩm và c ịu án p í dân sự sơ t ẩm đối với p ần tài sản được c ia theo quy 

địn  của p áp  uật. Buộc bị đơn p ải c ịu án p í dân sự sơ t ẩm đối với p ần 

tài sản được c ia theo quy địn  của p áp  uật. Người có quyền  ợi, ng ĩa vụ  iên 

quan có yêu cầu độc  ập k  ng p ải c ịu tiền án p í dân sự sơ t ẩm (do đã rút 

toàn bộ yêu cầu k ởi kiện). Hoàn trả  ại tiền tạm ứng án p í mà Người có quyền 

 ợi, ng ĩa vụ  iên quan có yêu cầu độc  ập đã nộp. 

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ k oản 1 Điều 28, điểm a k oản 1 Điều 35 và điểm a k oản 1 Điều 

39, Điều 147, Điều 244 và Điều 483 của Bộ  uật Tố tụng dân sự; Áp dụng điểm 

a, k oản 3 của Ng ị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc Hội 

 ướng dẫn t i  àn   uật   n n ân gia đìn  năm 2000; Áp dụng Điều 55 của Luật 

H n n ân và gia đìn  năm 2014; Áp dụng Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban t ường vụ Quốc  ội quy địn  về mức t u, miễn, 

giảm, t u, nộp, quản  ý và sử dụng án p í và  ệ p í Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. C ấp n ận việc rút một p ần yêu cầu k ởi kiện của bị đơn  à  ng P ạm 

Văn B. 

2. Đìn  c ỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu k ởi kiện của  ng P ạm Văn B 

về việc tran  c ấp c ia tài sản đối với t ửa đất số 135, 113 tờ bản đồ số 21, diện 

tíc  497m², tọa  ạc tại ấp M2, xã N,  uyện N, tỉn  Long An; t ửa đất số 1371 tờ 

bản đồ số 21, diện tíc  300m², tọa  ạc tại ấp M2, xã N,  uyện N, tỉn  Long An; 

t ửa đất số 136 tờ bản đồ số 21, diện tíc  531m², tọa  ạc tại xã N,  uyện N, tỉn  

Long An và số tiền mặt 300.000.000 đồng.  

3. C ấp n ận việc rút toàn bộ yêu cầu k ởi kiện của người có quyền  ợi, 

ng ĩa vụ  iên quan có yêu cầu độc  ập  à Ngân  àng A do  ng Lại Ngọc T  àm 

đại diện. 

4. Đìn  c ỉ giải quyết vụ án đối với toàn bộ yêu cầu k ởi kiện của Ngân 

 àng A do  ng Lại Ngọc T  àm đại diện về việc tran  c ấp  ợp đồng vay tài sản 

đối với bà Võ T ị T và  ng P ạm Văn B.  

5. C ng n ận sự t ỏa t uận giữa nguyên đơn  à bà Võ T ị T và bị đơn  à 

 ng P ạm Văn B n ư sau: 
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5.1. Về   n n ân: Bà Võ T ị T và  ng P ạm Văn B tự nguyện t uận tìn   y 

  n. 

5.2 Về c ia tài sản c ung: Bà Võ T ị T và  ng P ạm Văn B t ống n ất tài 

sản c ung gồm: 

- T ửa đất số 1678, tờ bản đồ số 13, diện tíc   à 225m
2
 đo đạc t ực tế  à 

213.4m
2
, tọa  ạc tại ấp M2, xã N,  uyện N, tỉn  Long An t eo Mản  tríc  đo địa 

c ín  số 189-2017 của C ng ty trác  n iệm đo đạc n à đất Hưng P ú được C i 

n án  Văn p òng đăng ký đất đai tại  uyện Đức Hòa duyệt ngày 09/11/2017, có 

giá trị  à 1.237.500.000 đồng. 

- 01 căn n à c ín  (N à ở) diện tíc   à 110.22m
2
 có kết cấu: móng, cột bê 

t ng, vác  tường, mái to e,  a p ong t ạc  cao, nền gạc  men, có n à vệ sin  

trong n à; Mái c e trước có kết cấu: móng cột bê t ng, vác  tường, mái to e  a 

p ong t ạc  cao, nền xi măng; Mái c e sau: có kết cấu cột bê t ng,  ợp to e, 

vác  tường (gạc   ốc), nền xi măng; Tường rào p ía sau móng, cột bê t ng, gạc  

 ốc. N à ở và các c ng trìn  p ụ có kết cấu t eo biên bản địn  giá ngày 

26/6/2017 của Hội đồng địn  giá N à nước nằm trên t ửa đất số 1678, tờ bản đồ 

số 13, có giá trị tổng cộng  à 429.610.548 đồng. 

* Bà Võ T ị T và  ng P ạm Văn B t ống n ất c ia tài sản c ung n ư sau: 

Tổng giá trị tài sản n à ở, các c ng trìn  p ụ và quyền sử dụng đất tại t ửa t ửa 

đất số 1678, tờ bản đồ số 13, tọa  ạc tại ấp M2, xã N,  uyện N, tỉn  Long An có 

giá trị tổng cộng  à 429.610.548 đồng + 1.237.500.000 đồng = 1.667.110.500 

đồng (Một tỷ sáu trăm sáu mươi bảy triệu một trăm mười ng ìn năm trăm đồng, 

đã  àm tròn số). Bà Võ T ị T được quyền sử dụng đối với t ửa đất số số 1678, tờ 

bản đồ số 13, diện tíc   à 225m
2
 đo đạc t ực tế  à 213.4m

2
, tọa  ạc tại ấp M2, xã 

N,  uyện N, tỉn  Long An t eo Mản  tríc  đo địa c ín  số 189-2017 của C ng 

ty trác  n iệm đo đạc n à đất Hưng P ú được C i n án  Văn p òng đăng ký đất 

đai tại  uyện Đức Hòa duyệt ngày 09/11/2017, có vị trí tứ cận tiếp giáp n ư sau: 

- Đ ng giáp: T ửa số: 1749, 1750. 

- Tây giáp: T ửa 1196. 

- Nam giáp: T ửa số: 732. 

- Bắc giáp: Đường n ựa. 

Và bà Võ T ị T được quyền sở  ữu n à ở diện tíc   à 110.22m
2
 có kết cấu: 

móng, cột bê t ng, vác  tường, mái to e,  a p ong t ạc  cao, nền gạc  men, có 

n à vệ sin  trong n à; Mái c e trước có kết cấu: móng cột bê t ng, vác  tường, 

mái to e  a p ong t ạc  cao, nền xi măng; Mái c e sau: có kết cấu cột bê t ng, 

 ợp to e, vác  tường (gạc   ốc), nền xi măng; Tường rào p ía sau móng, cột bê 

t ng, gạc   ốc. N à ở và các c ng trìn  p ụ có kết cấu t eo biên bản địn  giá 

ngày 26/6/2017 của Hội đồng địn  giá N à nước nằm trên t ửa đất số 1678, tờ 

bản đồ số 13. 

Bà Võ T ị T và  ng P ạm Văn B t ống n ất  à bà Võ T ị T p ải  oàn  ại 

c o  ng P ạm Văn B 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng) đối với giá trị 
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p ần t ửa đất, n à và các c ng trìn  p ụ trên đất nêu trên mà bà Võ T ị T được 

quyền sử dụng và sở  ữu. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu t i  àn  án của  ng P ạm Văn B c o đến k i 

t i  àn  án xong, nếu bà Võ T ị T k  ng trả số tiền nêu trên t ì  àng t áng còn 

p ải c ịu t êm k oản tiền  ãi trên số tiền còn p ải trả t eo mức  ãi suất được 

quy địn  tại k oản 2 Điều 357 Bộ  uật dân sự. 

Bà Võ T ị T có quyền, ng ĩa vụ và trác  n iệm đăng ký biến động đất đai 

đối với t ửa đất số 1678 nêu trên c o p ù  ợp với  iện trạng sử dụng đất t ực tế 

t eo quy địn  p áp  uật. Bà Võ T ị T được quyền đăng ký quyền sở  ữu đối với 

n à ở và các c ng trìn  p ụ trên t ửa đất số 1678 t eo quy địn  của p áp  uật. 

5.3 Về  ệ p í xem xét t ẩm địn  tại c ỗ, đo đạc và địn  giá tài sản  à 

5.790.500 đồng (Năm triệu bảy trăm c ín mươi ng ìn năm trăm đồng). Ông 

P ạm Văn B tự nguyện c ịu toàn bộ và  ng Bân đã nộp xong. 

6. Về án p í:  

6.1 Bà Võ T ị T p ải c ịu tiền án p í   n n ân và gia đìn  sơ t ẩm  à 

300.000 đồng (Ba trăm ng ìn đồng), n ưng được k ấu trừ số tiền tạm ứng án 

p í mà bà T đã nộp  à 300.000 đồng t eo biên  ai t u tạm ứng án p í,  ệ p í Tòa 

án số 0000162 ngày 03/4/2017 của C i cục t i  àn  án dân sự  uyện Đức Hòa, 

tỉn  Long An. Bà T đã nộp xong tiền án p í   n n ân và gia đìn  sơ t ẩm. 

6.2 Bà Võ T ị T p ải c ịu số tiền án p í dân sự sơ t ẩm đối với giá trị p ần 

tài sản được c ia 1.667.110.548 đồng – 800.000.000 đồng = 867.110.548 đồng 

 à 38.013.300 đồng (Ba mươi tám triệu k  ng trăm mười ba ng ìn ba trăm 

đồng) sung c ng quỹ N à nước.  

6.3 Ông P ạm Văn B p ải c ịu số tiền án p í dân sự sơ t ẩm đối với giá trị 

p ần tài sản được c ia 800.000.000 đồng  à 36.000.000 đồng (Ba mươi sáu triệu 

đồng), n ưng được k ấu trừ số tiền tạm ứng án p í đối với p ần yêu cầu c ia tài 

sản mà  ng B đã nộp  à 21.000.000 đồng t eo biên  ai t u tạm ứng án p í,  ệ p í 

Tòa án số 0000410 ngày 04/5/2017 của C i cục t i  àn  án dân sự  uyện Đức 

Hòa, tỉn  Long An. Ông P ạm Văn B p ải nộp tiếp số tiền án p í  à 15.000.000 

đồng (Mười  ăm triệu đồng) sung c ng quỹ n à nước. 

6.4 Ngân  àng A k  ng p ải c ịu án p í dân sự sơ t ẩm. Hoàn trả c o 

Ngân  àng A số tiền tạm ứng án p í đã nộp  à 2.415.000 đồng (Hai triệu bốn 

trăm mười  ăm ng ìn đồng) t eo biên  ai t u tạm ứng án p í,  ệ p í Tòa án số 

0001553 ngày 23/10/2017 của C i cục t i  àn  án dân sự  uyện Đức Hòa, tỉn  

Long An. 

7. Án xử sơ t ẩm c ng k ai, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền  ợi, ng ĩa 

vụ  iên quan có mặt có mặt có quyền k áng cáo bản án trong t ời  ạn 15 (Mười 

 ăm) ngày kể từ ngày tuyên án.  

8. Trường  ợp bản án, quyết địn  được t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 

Luật T i  àn  án dân sự t ì người được t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  
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án dân sự có quyền t ỏa t uận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự nguyện 

t i  àn  án  oặc bị cưỡng c ế t i  àn  án t eo quy địn  tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo quy địn  tại 

Điều 30 Luật T i  àn  án dân sự.                               

Nơi nhận: 
- TAND tỉn  Long An; 

- VKSND  uyện Đức Hòa; 

- C i cục THADS  uyện Đức Hòa; 

- UBND xã N,  uyện N, tỉn  Long An (đ  

biết); 

- Các đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(Đã ký) 

 
 

Đinh Tiền Phƣơng 

 


